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Food and Drinks in Vietnamese

Fruits in Vietnamese
apple quả táo

banana quả chuối

pear quả lê

orange (food) quả cam

strawberry quả dâu tây

pineapple quả dứa

peach quả đào

cherry quả anh đào

avocado quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/vietnamese-flashcards/

Vegetables in Vietnamese
potato khoai tây

mushroom nấm

garlic tỏi

cucumber dưa chuột

onion củ hành

pea đậu Hà Lan

bean hạt đậu

spinach rau chân vịt

https://www.flashcardo.com/vietnamese-flashcards/
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broccoli bông cải xanh

cabbage bắp cải

cauliflower bông cải trắng
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Dairy Products in Vietnamese
milk sữa

cheese phô mai

butter bơ

yoghurt sữa chua

ice cream kem

egg trứng

egg white lòng trắng trứng

yolk lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesan phô mai Parmesan
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Drinks in Vietnamese
water nước

tea trà

coffee cà phê

coke coca cola

milkshake sữa lắc

orange juice nước cam

apple juice nước táo

smoothie sinh tố

energy drink nước tăng lực

Alcohol in Vietnamese
wine rượu nho

red wine rượu vang đỏ

white wine rượu vang trắng

beer bia

champagne rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whiskey rượu whisky

tequila rượu tequila
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cocktail rượu cocktail

Ingredients in Vietnamese
flour bột mì

sugar đường

rice gạo

bread bánh mì

noodle mì sợi

oil dầu

vinegar giấm

yeast nấm men

tofu đậu hũ

Spices in Vietnamese
salt muối

pepper (spice) tiêu

curry cà ri

vanilla vani

nutmeg hạt nhục đậu khấu

cinnamon quế

mint bạc hà

marjoram kinh giới tây

basil lá húng quế

oregano lá thơm oregano

Sweet Food in Vietnamese
cake bánh bông lan
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cookie bánh quy

chocolate sô cô la

candy kẹo

doughnut bánh rán vòng

pudding bánh pudding

cheesecake bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

pancake bánh kếp

apple pie bánh táo


